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Câu 1. (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:


a) Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về:  

        
A. Khả năng nấu ăn

        
B. Đức tính kiên nhẫn

       
C. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục

        
D. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp



b) Tuổi dậy thì của con gái bắt đầu vào khoảng thời gian nào?  

	A. 16 đến 20 tuổi.
	B. 13 đến 17 tuổi.

	C. 15 đến 19 tuổi.
	D. 10 đến 15 tuổi.



c) HIV không lây qua con đường nào?  

A. Đường máu

B. Đường tình dục

C. Tiếp xúc thông thường

D. Truyền từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

 

d) Đặc điểm nào sau đây là tính chất chung của cao su và chất dẻo?  

        
A. Dẫn nhiệt tốt

               B. Cách điện


        
C. Cứng



     D. Không bị biến đổi khi bị nung nóng

Câu 2. (2 điểm) Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 
	a. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.
	
	1. Do vi rút viêm gan A.

	b. Tác nhân gây bệnh sốt rét.
	
	2. Do một loại vi rút có trong máu gia súc.

	c.  Tác nhân gây bệnh viêm não.
	
	3. Do vi rút.

	d. Tác nhân gây bệnh viêm gan A.
	
	4. Do một loại kí sinh trùng.


Câu 3. (1 điểm) Viết chữ Đ vào        trước ý đúng, chữ S vào        trước ý  sai: 
A. Đồng rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi.

B. Hợp kim của đồng được dùng làm đồ điện, dây điện.

C. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nặng hơn sắt và đồng.

D. Hợp kim của nhôm với một số kim loại khác có tính chất bền vững.

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào các đáp án trước câu trả lời đúng:

Những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ là: 
A.  Tìm hiểu học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.

B. Tham gia đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường.

C. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

D. Khi qua đường không tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.

Câu 5. (1 điểm) Hãy chọn các từ "trung gian, truyền nhiễm, vi-rút, đặc trị" để điền vào chỗ trống cho phù hợp :

          Sốt xuất huyết là bệnh ................................ do một loại ............................  gây ra. Muỗi vằn là động vật ....................................truyền bệnh. Hiện nay chưa có thuốc  .......................  để chữa bệnh này. Khi bị bệnh phải đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, ngừa sốt cao và biến chứng.
Câu 6. (1 điểm) Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với những người  không may bị nhiễm HIV/AIDS? 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. (2 điểm) Một ngày Chủ nhật, bố mẹ em đi công tác không có nhà, chỉ có em và em gái ở trong nhà (cổng khóa). Một người lạ em chưa gặp bao giờ đến cổng nhà em bấm chuông và tự xưng là người quen của bố em, muốn vào thăm nhà. Em sẽ làm gì? Vì sao?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Mỗi đáp án khoanh đúng 0,5đ

C – D – C – B 
	2

	2
	Mỗi ý nối đúng 0,5đ

(a - 3 ;     b - 4 ;       c - 2 ;      d - 1)
	2

	3
	Mỗi ô trống điền đúng 0,25đ
(Đ-S-S-Đ)
	1

	4
	Mỗi đáp án khoanh đúng 0,5đ

 (A-C)
	1

	5
	Mỗi trừ điền đúng 0,25đ

(truyền nhiễm, vi-rút, trung gian, đặc trị)  
	1

	6
	- Thông cảm, chăm sóc và giúp đỡ: 0,5đ

- Không xa lánh và phân biệt đối xử: 0,5đ
	1

	7
	Học sinh trả lời theo ý:

+ Em sẽ làm: (1đ)

- Chào hỏi lễ phép

- Không mở cổng cho người lạ đó vào nhà.

- Giải thích bố mẹ đi vắng, chú cho biết tên (địa chỉ, số điện thoại) để về báo lại cho bố.

+ Giải thích: (1đ)

- Em làm như vậy để đề phòng kẻ gian và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.
	2


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
